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Tên thuốc: ETORAL CREAM

Dang thuốc: KEM BOI DA

Ham lugng cho 1 tuyp 5 g chế phẩm:

Ketoconazol 0,1 g

Tên và dia chi co sé dang ky: CONG TY CO PHAN DUGC HAU GIANG
288 Bis Nguyễn Văn Cừ - P. An Hòa - Q. Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ.
Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất: CÔNG TY CÔ PHẢN DƯỢC HẬU GIANG
288 Bis Nguyễn Văn Cừ - P. An Hòa - Q. Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ.

 https://trungtamthuoc.com/



 

* Nhãn trên tuýp 5 g kem bôi da:

CTCP DƯỢC HẬU GIANG
288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, 0. Ninh Kiểu, TP. Cẩn Thơ

Xem bôi da Dermal cream

cream

Ketoconazol ......... 0,19 CHG PHARMA

Tá dược vừa đủ ..... 5 g

CHỈ ĐỊNH - CHỐNG CHỈ ĐỊNH - LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DUNG -
CAC THONG TIN KHÁC: Xem !lờ hướng dỏn sử dụng kèm theo.
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* Nhãn trên hộp 1 tuýp x 5 g kem bôi da:
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Kem bôi da

|SUC cream
Ketoconazol 0,19

Hộp 1 tuýp x 5 g kem bôi da
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* Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc:

ETORAL cream
CONG THUC:

Ketoconazol 019

Tá được vừa 50
(Dầu parafin, PEG 40 stearat, propylen glycol, alcohol cety! stearyl, sáp ong
trắng, isopropyl palmitat, polysorbat 80, butylen hydroxy toluen, natri EDTA,

span 80, nước tỉnh khiết).
DANG BAO CHE: Kem bôi da.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp1 tuýp x 5 g.
TINH CHAT: Etoral cream chứa ketoconazol - một dẫn xuất dloxolane imidazol
tổng hợp có hoạt tính kìm hãm nấm và diệt nấm khi dùng kéo dải hoặc tràn
nấm nhạy cảm. `
Ca chế tác động: Ketoconazol ức chế sinh tống hợp ergosterol là sterol chính
của màng lế bào nấm và làm thay đổi các thành phẩn lipid khácởmảng tổ bào
vi nấm. Với Canđida afbicans, thuốc ức chế sự biến đổi từ dạng bào tử chồi
thành thể sợi có khả năng xâm nhập gây bệnh.
Phổ kháng nấm. Ketoconazol có phổ tác dụng rộng trên nhiều loại nấm 9; 9
bệnh gồm Candida spp., Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immppiie, >(
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   furtur, Mic canis, Trichop!
mentagrophytes va T. rubrum, vai ching Aspergillus spp., Cr DUoc

neoformans và Sporothrix schenckii. Thuốc còn tác dụng trén val vi kh\\n ^ 2
Gram dương. Đà HAU GIANG, ~
Etoral cream với hoạt chất ketoconazol tác dụng rất nhanh trên triệu chứuỆ\`, '⁄2 „ c
ngửa, viêm thường gặp ở các bệnh nhiễm nấm ngoài da. Triệu chứng ngứa i
thường giảm trước khi thấy các dấu hiệu lành bệnh đẩu tiên, Etora! cream
không gây nhạycảm với ánh sáng ở vùng da bôi thuốc,

CHỈ ĐỊNH:Điềutrị các bệnh do nhiễm vi nấm ngoài da như: Nhiễm nấmở thản
(lác, hắc lào), nấm ở bạn, nấm ở bàn tay, bản chân. Điểu trị nhiễm ví nm
€andiđa ngoài da và lang ben. Dùng trong viêm da tiết bã (bệnh lý về da có liên
quan dén vi ndm Pityrosporum ovale),

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn với một trong các thành phần của thuốc.
THAN TRONG: Ngưng sử dụng thuốc nếu bị kích ứng da. Chỉ thoa thuốctại vùng
bị nhiễm. Tránh thoa thuốc lên mắt.
PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CH0 CON BÚ: Ketoconazol dùng bôi ngoài da chưa duc
xác định tính an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai hay đang cho con bú, nin
thần trọng khi dùng thuốc cho đối tượng này.

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC;
Không có tác động ảnh hưởng tới khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
Chưa tìm thấy tài liệu về tương tác thuốc khi dùng ketoconazol ngoài da,

TÁC DỤNG KHONG M0NG MUỐN: Rất ít trường hợp có cảm giác nóng tát, kích
ứng tại nơi thoa thuốc. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muỗi

gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUA LIEU VA CACH XU TRI:
Thoa thuốc quá nhiều trên da có thể gây ban đỏ, phis va cdm gidc ndng borg,
Những triệu chứng này sẽ mất đi khi ngừng thoa thuốc

LIEU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:
Bôi vả thoa nhẹ một lớp kem lên vùng da bị tổn thương đã được rửa sach, Qui

trình dùng thuốc nên liên tục và đủ thời gian, íL nhất là thôm một vài ngảy sau
khi tất cả các triệu chứng và thương tổn biến mất.
Thoa thuốc 1 lần/ ngảy dối với các trường hợp nhiễm nấm và lang ben.
Thoa thuốc 2 lần/ ngây đổi với bệnh viê 0 độ nặng của tổi!
thương).

Thờigian trịliệu trung bình 2- 4 tu
~ Nhiễm nấm men, lang ben: 2 -
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~ Viêm datiết ba: 2 - 4 tudn,
Hoặc theo chỉ dẫn của Tháy thầ

Điểu kiện bảo quản: Nơi khô, nl

Tiêu chuẩn: TCCS,

Sản xuất bởi:DG PHARMA. . INGPHONG

CONG TY CO PHAN DUGC HAU GIANG Wy lo ?
288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hoa, Q. Ninh Kiéu, 77, 2 { Ƒ 7

 

DT: (0710) 3891433 - 3891434 © Fax: (0710) 38952
Tư Vấn Khách Hang: E-mail; dhgpharma@dhgnharma.com.vn
© 0710.3899000 ee ⁄4
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